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L ờ i g iớ i th iệ u

Chuố i đư ợ c bả o quả n trư ớ c khi vậ n chuyể n từ  nơ i xuấ t khẩ u đế n nơ i tiêu thụ  và qua quá trình vậ n 

chuyể n, chuố i phả i còn xanh và chư a qua giai đoạ n hô hấ p bộ t phát.

Chuố i chư a qua giai đoạ n hô hấ p bộ t phát là chuố i chư a bắ t đầ u chín.

Việ c thu hoạ ch chuố i diễ n ra quanh năm ở  vùng nhiệ t đớ i và cậ n nhiệ t đớ i có sự  thay đổ i đáng kể  về  

các loạ i hình sinh thái và khí hậ u. Tiế p theo là độ  phát triể n về  kích cỡ  (độ  căng đầ y) củ a quả  không 

phả i là chỉ tiêu về  độ  già củ a chuố i. Chuố i nhỏ  (trong điề u kiệ n khô hạ n) có thể  chín sớ m hơ n.

Ngoài ra, độ  già đư ợ c chọ n phụ  thuộ c vào khoả ng thờ i gian vậ n chuyề n, có sự  khác nhau đáng kể  (từ  

vài ngày đế n 3 tuầ n).

Nhà sả n xuấ t cầ n xác định thờ i điể m thu hoạ ch chuố i sao cho độ  già (theo độ  căng củ a quả ) thích hợ p 

vớ i thờ i gian vậ n chuyể n dự  tính. Do đó, thờ i điể m thu hoạ ch chuố i phụ  thuộ c vào hai yế u tố  cơ  bả n: 

khoả ng thờ i gian vậ n chuyề n lạ nh và trạ ng thái sinh lý củ a chuố i. Các khuyế n cáo về  độ  già (xem 3.1.2) 

không thể  áp dụ ng rộ ng rãi mà chỉ mang tính định hư ớ ng cho nhà sả n xuấ t quyế t định tiêu chí để  thu 

hoạ ch chuố i.

Khi kiể m tra độ  già, mộ t buồ ng chuố i có thể  có nhiề u quả  ở  các độ  già khác nhau, do đó, cầ n xác định 

rõ quả  nào phả i đư ợ c kiể m tra.

Tình trạ ng củ a chuố i (nguyên vẹ n, tổ n thư ơ ng, v.v...) khi đư a vào bả o quả n sẽ  ả nh hư ở ng đế n thờ i 

hạ n bả o quả n và điề u này giả i thích cho việ c đư a ra các khuyế n cáo về  vấ n đề  này.

Áp dụ ng đồ ng thờ i các biệ n pháp phòng ngừ a giữ a các giai đoạ n thu hoạ ch và đư a chuố i vào bả o 

quả n. Nhiệ t độ  cao trong vùng sả n xuấ t và việ c tiế p xúc trự c tiế p vớ i ánh nắ ng có thề  làm giả m đáng kể  

thờ i hạ n bả o quả n.

Thuậ t ngữ  “giố ng” (cultivar) thư ờ ng chỉ các giố ng chuố i đư ợ c buôn bán trên thị trư ờ ng là các giố ng 

đư ợ c canh tác.

Việ c xử  lý thuố c chố ng nấ m ở  thân buồ ng hoặ c cuố ng nả i không đư ợ c đề  cậ p đế n vì không thể  chỉ ra 

cách xử  lý đư ợ c thừ a nhậ n.

4



T I Ê U  C H U Ẩ N  Q ô ’f©  « ọ c  ĩm m m  0 0  LƯ Ờ NG C H Ấ T  LƯ Ợ NG T C V N  9 6 8 7 : 2 0 1 9

u ị n  1  ' * V M

k h Am r  s a o  c h ụ p  đ ể  p h á t  h à n h

C huố i xanh -  H ư ớ ng dẫ n bả o quả n và vậ n  chuyể n

Green bananas -  Guide to storage and transport

1 P h ạ m  v i á p  d ụ n g

Tiêu chuẩ n này đư a ra các điề u kiệ n bả o quả n thích hợ p cho chuố i xanh, Musa sp., có hoặ c không qua 

quá trình làm mát nhân tạ o, ở  giai đoạ n hô hấ p bộ t phát, trư ớ c khi vậ n chuyể n từ  nơ i sả n xuấ t đế n nơ i 

tiêu thụ  và trong suố t quá trình vậ n chuyể n.

2 T à i liệ u  v iệ n  d ẫ n

Các tài liệ u việ n dẫ n sau rấ t cầ n thiế t cho việ c áp dụ ng tiêu chuẩ n này. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n ghi 

năm công bố  thì áp dụ ng phiên bả n đư ợ c nêu. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n không ghi năm công bố  thì áp 

dụ ng phiên bả n mớ i nhấ t, bao gồ m cả  các sử a đổ i, bổ  sung (nế u có).

TCVN 1872:2019, Chuố i quả  tư ơ i.

3 Đ iề u  k ỉệ n  th u  h o ạ c h  v à  đ ư a  v à o  b ả o  q u ả n

3.1 Thu hoạ ch

3.1.1 Yêu cầ u chung

Độ  già củ a chuố i ở  thờ i điể m thu hoạ ch đư ợ c xác định theo độ  cứ ng củ a quả  và số  ngày tính từ  khi thu 

hoạ ch đế n khi đư a vào phòng làm chín. Chuố i không nên quá già, để  có thể  giữ  nguyên ở  giai đoạ n hô 

hấ p bộ t phát cho đế n khi đư ợ c đư a vào phòng làm chín trong các điề u kiệ n vậ n chuyể n thông thư ờ ng.

Chuố i quả  tư ơ i thu hoạ ch phả i đáp ứ ng các yêu cầ u trong TCVN 1872:2019.

3.1.2 Tiêu chí về  độ  già

Tiêu chí về  độ  già thư ờ ng đư ợ c sử  dụ ng trong thự c tế  là:
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